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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành “Xây dựng công trình ngầm” (Graduated Design for Speciality “Underground Construction”)
Mã số học phần: 7100117
Số tín chỉ học phần: 8 (0-0-24), học trong 12 tuần
Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 0
Thực tập: 0
	Bài tập: 0
Đồ án: 120
	Thực hành: 0;
Tự học: 240;


2. Đơn vị quản lý học phần:
	2.1. Giảng viên giảng dạy:
	Mã giảng viên

	
	1. GS.TS. Võ Trọng Hùng
	0303-01

	
	2. GVC.TS.Ngô Doãn Hào
	0303-05

	
	3. GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh
	0303-07

	
	4. GVC.TS. Đặng Trung Thành
	0303-09

	
	5. GV.TS. Trần Tuấn Minh
	0303-11

	
	6. GVC.TS. Đào Viết Đoàn
	0303-12

	
	7. GV.TS. Nguyễn Duyên Phong
	0303-17

	
	8. GVC.ThS. Đặng Văn Kiên
	0303-10

	
	9. GV.TS. Nguyễn Văn Trí
	0303-13

	
	10. GV.ThS. Đỗ Mạnh Tấn
	

	
	11. GV.ThS. Nguyễn Chí Thành
	0303-20

	
	12. GV.ThS. Nguyễn Tài Tiến
	0303-16

	
	13. GV.ThS. Phan Tuấn Anh
	0303-27

	
	14. GV.ThS. Đỗ Ngọc Thái
	0303-18

	
	15. PGS.TS. Đào Văn Canh
	0303-04

	
	16. GVC.KS. Đặng Văn Quân
	0303-42

	
	17. GVC.ThS. Nguyễn Phúc Nhân
	0303-06



2.2. Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và mỏ
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:
Hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo chuyên ngành
3.2. Môn học học trước:

4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức
Những kiến thức cơ bản-cơ sở, lý thuyết, thực tiễn mang tính hệ thống của chương trình đào tạo chuyên ngành “Xây dựng công trình ngầm và mỏ” dưới dạng một đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh bao gồm một số vấn đề chính như sau: thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, thiết kế tổ chức thi công v.v... công trình ngầm và công trình mỏ.
4.2. Kỹ năng
Có kỹ năng thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, thiết kế tổt chức thi công công trình ngầm và mỏ trên thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 16 chương:
Chương 1. Khái quát chung về hệ thống công trình ngầm;
Chương 2. Khái quát chung về công trình ngầm cần thiết kế;
Chương 3. Thiết kế quy hoạch công trình ngầm;
Chương 4. Thiết kế lựa chọn vật liệu, tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm;
Chương 5. Lựa chọn sơ đồ thi công công trình ngầm
Chương 6: Thiết kế công nghệ đào phá đất đá
Chương 7: Công tác thông gió trong quá trình xây dựng công trình ngầm
Chương 8: Xúc bốc đá sau khi khoan nổ mìn
Chương 9: Vận chuyển đất đá trong quá trình thi công công trình ngầm
Chương 10: Chống tạm thời và chống sơ bộ khu vực gần gương thi công
Chương 11: Chống cố định cho công trình ngầm
Chương 12: Các công tác phụ trong quá trình xây dựng công trình ngầm
Chương 13: Tổ chức công tác xây dựng công trình ngầm
Chương 14: Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật cơ bản khi xây dựng công trình ngầm
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần mở đầu
	Mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của học phần
	1
	4.1.1

	Chương 1
	Khái quát chung về hệ thống công trình ngầm
	1
	4.1.1

	1.1
	Các đặc điểm về công dụng, vị trí, sự cần thiết phải thiết kế xây dựng hệ thống công trình ngầm
	
	

	1.2
	Các đặc điểm cấu tạo chủ yếu hệ thống công
	
	

	
	trình ngầm và các công trình bề mặt liên quan
	
	

	1.3
	Sơ đồ quy hoạch cấu tạo hệ thống công trình ngầm liên quan trực tiếp tới công trình ngầm  phải thiết kế.
	
	

	1.4
	Những đặc điểm về điều kiện xây dựng toàn bộ khu vực hệ thống công trình ngầm có ảnh hưởng tới công trình ngầm cần phải thiết kế.
	
	

	Chương 2
	Khái quát chung về công trình ngầm cần thiết kế
	1
	4.1.1

	2.1
	Các đặc điểm về công dụng, vị trí, sự cần thiết phải thiết kế xây dựng công trình ngầm
	
	

	2.2
	Các đặc điểm về mối liên hệ giữa công trình ngầm cần phải thiết kế và các công trình ngầm, công trình bề mặt có liên quan trực tiếp
	
	

	2.3
	Các đặc điểm về yêu cầu thiết kế quy hoạch, thiết kế cấu tạo công trình ngầm phải thiết kế
	
	

	2.4
	Những đặc điểm về điều kiện xây dựng toàn bộ khu vực chứa công trình ngầm cần phải thiết kế
	
	

	Chương 3
	Thiết kế quy hoạch công trình ngầm
	1
	4.1.1

	3.1
	Những yêu cầu cơ bản về thiết kế quy hoạch công trình ngầm
	
	

	3.2
	Thiết kế quy hoạch công trình ngầm trên bình đồ
	
	

	3.3
	Thiết kế quy hoạch công trình ngầm trên mặt cắt dọc
	
	

	3.4
	Thiết kế quy hoạch công trình ngầm trên mặt cắt ngang (cho những đoạn dài)
	
	

	3.5
	Thiết kế quy hoạch cấu tạo những đoạn công trình ngầm đặc trưng (cửa hầm, các đoạn đường hầm giao cắt với các đường hầm khác, công trình ngầm khác ...)
	
	

	Chương 4
	Thiết kế lựa chọn vật liệu, tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm
	1
	4.1.1

	4.1
	Những yêu cầu cơ bản về thiết kế vật liệu, kết cấu chống giữ công trình ngầm
	
	

	4.2
	Thiết kế lựa chọn vật liệu chống giữ công trình ngầm
	
	

	4.3
	Thiết kế lựa chọn kết cấu chống giữ công trình ngầm
	
	

	4.4
	Tính toán áp lực tác dụng lên công trình ngầm
	
	

	4.5
	Thống kê vật tư, vật liệu chống giữ cho công
	
	

	
	trình ngầm
	
	

	Chương 5
	Lựa chọn sơ đồ thi công công trình ngầm
	1
	4.1.1

	5.1
	Những yêu cầu cơ bản về công tác lựa chọn sơ đồ thi công công trình ngầm.
	
	

	5.2
	Mô tả khái quát một số sơ đồ thi công khả thi cho công trình ngầm cần thiết kế
	
	

	5.3
	So sánh, lựa chọn sơ đồ thi công tối ưu các phần cấu thành đặc trưng cho công trình ngầm cần thiết kế
	
	

	5.4
	
	
	

	Chương 6
	Thiết kế công nghệ đào phá đất đá
	1
	4.1.1

	6.1
	Lựa chọn phương pháp đào phá đất đá tại gương
	
	

	6.2
	Lựa chọn thiết bị khoan lỗ mìn
	
	

	6.3
	Tính toán các thông số tổ hợp khoan nổ mìn cho gương thi công
	
	

	6.3.1
	Lựa chọn thuốc nổ, phương tiện gây nổ
	
	

	6.3.2
	Lựa chọn đường kính thỏi thuốc nổ và đường kính lỗ mìn
	
	

	6.3.3
	Tính toán chi phí thuốc nổ
	
	

	6.3.4
	Tính toán số lượng lỗ mìn
	
	

	6.3.5
	Tính toán chiều sâu các lỗ mìn
	
	

	6.3.6
	Thiết kế sơ đồ phân bố các lỗ mìn trên gương
	
	

	6.3.7
	Tính toán mạng điện nổ mìn
	
	

	6.3.8
	Các chỉ tiêu nổ mìn cơ bản đánh giá hiệu quả của công tác khoan nổ mìn
	
	

	6.3.9
	Công tác đưa gương nổ mìn về trạng thái an toàn
	
	

	6.4
	Xây dựng hộ chiếu khoan nổ mìn
	
	

	Chương 7
	Công tác thông gió trong quá trình xây dựng công trình ngầm
	1
	4.1.1

	7.1
	Các yêu cầu thông gió cho công trình ngầm trong quá trình thi công
	
	

	7.2
	So sánh, lựa chọn các sơ đồ thông gió cho công trình ngầm đang xây dựng
	
	

	7.3
	Tính toán các thông số cơ bản của hệ thống thông gió cục bộ cho công trình ngầm
	
	

	7.4
	Tính toán lựa chọn các trang thiết bị thông gió cơ bản
	
	

	Chương 8
	Xúc bốc đá sau khi khoan nổ mìn
	1
	4.1.1

	8.1
	So sánh, lựa chọn phương pháp xúc bốc đất đá tại gương
	
	

	8.2
	Lựa chọn trang thiết bị xúc bốc đất đá
	
	

	8.3
	Tính toán các thông số và năng suất xúc bốc của tổ hợp xúc bốc đất đá
	
	

	8.4
	Thiết kế công tác tổ chức xúc bốc đất đá
	
	

	Chương 9
	Vận chuyển đất đá trong quá trình thi công công trình ngầm
	1
	4.1.1

	9.1
	So sánh, lựa chọn phương pháp vận tải đất đá tại gương
	
	

	9.2
	Lựa chọn trang thiết bị vận tải đất đá
	
	

	9.3
	Tính toán các thông số và năng suất xúc bốc của tổ hợp vận tải đất đá
	
	

	9.4
	Công tác trao đổi goòng và các thiết bị vận tải
	
	

	9.5
	Thiết kế công tác tổ chức vận tải đất đá
	
	

	Chương 10
	Chống tạm thời và chống sơ bộ khu vực gần gương thi công
	1
	4.1.1

	10.1
	Mục đích, ý nghĩa và các yêu cầu cơ bản của công tác chống tạm thời và chống sơ bộ khu vực gần gương
	
	

	10.2
	So sánh, lựa chọn phương pháp chống tạm thời cho công trình ngầm
	
	

	10.3
	Thiết kế kết cấu chống tạm
	
	

	10.4
	Thiết kế tổ chức công tác chống tạm thời
	
	

	Chương 11
	Chống cố định cho công trình ngầm
	1
	4.1.1

	11.1
	Mục đích, ý nghĩa và các yêu cầu cơ bản của công tác chống cố định
	
	

	11.2
	So sánh, lựa chọn trang thiết bị chống cố định cho công trình ngầm
	
	

	11.3
	Thiết kế tổ chức công tác cố định cho công trình ngầm
	
	

	Chương 12
	Các công tác phụ trong quá trình xây dựng công trình ngầm
	1
	4.1.1

	12.1
	Những yêu cầu về các công tác phụ trợ cho quá trình thi công công trình ngầm
	
	

	12.2
	Thiết kế công tác thoát nước cho công trình ngầm đang xây dựng
	
	

	12.3
	Thiết kế công tác lắp đặt đường xe tạm thời và cố định
	
	

	12.4
	Thiết kế các công tác nối dài đường goòng theo tiến độ gương; lắp đặt đường ống, treo cáp
	
	

	12.5
	Thiết kế công tác chiếu sáng, tín hiệu và thông tin liên lạc
	
	

	12.6
	Thiết kế công tác trắc địa công trình ngầm
	
	

	12.7
	Thiết kế công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường trong quá trình xây
	
	

	
	dựng công trình ngầm
	
	

	Chương 13
	Tổ chức công tác xây dựng công trình ngầm
	1
	4.1.1

	13.1
	Các  yêu  cầu  về  tổ  chức  xây  dựng  công trình ngầm
	
	

	13.2
	So sánh, lựa chọn, tính toán biểu đồ tổ chức chu kỳ xây dựng công trình ngầm
	
	

	13.2.1
	Chọn  biểu  đồ  tổ  chức  chu  kỳ  xây  dựng công trình ngầm
	
	

	13.2.2
	Xác định khối lượng công việc trong một ca thi công
	
	

	13.2.3
	Xác định số người-ca cần thiết cho một ca thi công
	
	

	13.2.4
	Xác  định  số  người  làm  việc  trong  một  ca và thành lập đội thợ
	
	

	13.2.5
	Xác định chi phí thời gian cho từng công việc trong một ca
	
	

	13.2.6
	Thiết lập biểu đồ tổ chức chu kỳ thi công công trình ngầm
	
	

	13.3
	Thiết  lập  lịch  trình  thi công  cho  toàn  bộ công trình ngầm.
	
	

	Chương 14
	Các  chỉ  tiêu  kinh  tế-kỹ  thuật  cơ bản khi xây dựng công trình ngầm
	1
	4.1.1

	14.1
	Tính toán các chỉ tiêu kinh tế cơ bản, giá thành xây dựng công trình ngầm
	
	

	14.2
	Bảng chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật tổng hợp xây dựng công trình ngầm
	
	

	
	Phần kết luận
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Hướng dẫn làm đồ án
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	
30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu tham khảo:
[bookmark: _GoBack] [1]. Võ Trọng Hùng. Cơ sở thiết kế cấu tạo hệ thống công trình ngầm và mỏ. Bài giảng Đại học. Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội. 2003.
[2]. Võ Trọng Hùng. Nguyên lý thiết kế xây dựng công trình ngầm và mỏ. Bài giảng Đại học. Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội. 2003.
[3]. Võ Trọng Hùng. Thi công giếng đứng. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. 2012.
[4]. Nguyễn Văn Đước và Võ Trọng Hùng. Công nghệ xây dựng công trình ngầm. NXB Giao thông năm 1997.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Khái quát chung về hệ thống công trình ngầm
	
	0
	3
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	2
	Chương 2. Khái quát chung về công          trình ngầm cần thiết kế
	
	0
	3
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	3
	Chương 3. Thiết kế quy hoạch công trình ngầm
	
	0
	3
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	4
	Chương 4. Thiết kế lựa chọn vật liệu, tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm
	
	0
	4
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	5
	Chương 5. Lựa chọn sơ đồ thi công công trình ngầm
	
	
	3
	-  Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	6
	Chương 6. Thiết kế công nghệ đào phá đất đá
	
	
	4
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	7
	Chương 7. Công tác thông gió trong quá trình xây dựng công trình ngầm
	
	
	3
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	8
	Chương 8. Xúc bốc đá sau khi khoan nổ mìn
	
	
	4
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	9
	Chương 9. Vận chuyển đất đá trong quá trình thi công công          trình ngầm
	
	
	3
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	10
	Chương 10. Chống tạm thời và chống sơ bộ khu vực gần gương thi
	
	
	3
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	11
	Сhương 11. Chống cố định cho công trình ngầm
	
	
	3
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	12
	Chương 12. Các công tác phụ trong quá trình xây dựng công trình ngầm
	
	
	3
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	13
	Chương 13. Tổ chức công tác xây dựng công trình ngầm
	
	
	3
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].

	14
	Chương 14. Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật cơ bản khi xây dựng công trình ngầm
	
	
	3
	- Sinh viên phải tổng hợp kiến thức và tìm, đọc tài liệu [1][2][3][4]. Có thể tham khảo thêm tài liệu tại mục tài liệu tham khảo [1][2][3].
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